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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1. (2 điểm):  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng  

a) Số gồm 5 trăm 8 đơn vị viết là: 

          A. 580                 B. 508           C. 850                             

b) Số bé nhất trong các số: 687; 786; 768; 678; 867; 876 là: 

          A. 786            B. 687        C.  678 

c)  Đường gấp khúc ABCD có độ dài là: 

    A. 15cm                    B. 12cm                                                              

    C. 8cm                      D. 10cm                                                             

d) Hình vẽ bên có mấy hình tam giác, mấy hình tứ giác?  

A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giác 

B. 3 hình tứ giác 6 hình tam giác 

C. 2 hình tứ giác 4 hình tam giác 

Câu 2. (1 điểm)  Số ?    

a)  50  :  5  <  5 x ..…   <  5  x  8 

           A. 9             B. 7           C. 8 

b) ...........; 315; 320; ............... 

Câu 3. (1 điểm) Điền dấu vào chỗ chấm    

        537 + 248 …….. 780                                   5m x 10 ….. 500dm  

 25 : 5 …………10                                      9 x 5 ………45 

Câu 4. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào  

a) Trong một tuần, An đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Vậy 

trong 2 tuần, số ngày An được nghỉ học 4 ngày.  

b) Nam cho 5 viên bi vàng và 2 viên bi đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Nam lấy ra 4 

viên bi. Vậy cả 4 viên bi Nam lấy ra đều là viên bi đỏ. Vậy khả năng xảy ra là chắc chắn.  

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) 

Câu 1 (1 điểm): Tính 

    144 + 127 + 452  = ………………..      748kg - 562kg + 50kg = …….…………… 

                                =…………………                                          = ….……………… 
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Câu 2 (1 điểm): Đặt tính rồi tính 

535 + 219 413 + 44 527 - 365 607 - 235 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            
 

Câu 3 (2 điểm): a) Trang trại nhà An nuôi 465 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà 180 

con. Hỏi trang trại nhà An nuôi bao nhiêu con vịt? 
                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             
 

b) Nam có 35 cái kẹo. Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có 

bố, mẹ, chị gái, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo? 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Câu 4 (1 điểm): a) Điền số: 
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b) Tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là: 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            
 



 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN 2 

I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

 a b a b a b    a           a a b 

Đáp 

án 

B C B A < 

 

=   C           B 5 tam 

giác 

Không 

thể 

Số 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

0,5         0,5     

điểm     điểm  

0,5 

điểm 

0,5 

điểm 

II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm 

Bài 2: (1 điểm)  

144 + 127 + 452  =  271 + 452               748kg - 562kg + 50kg = 486kg +50kg 

                            = 723                                                               = 536kg 

  Bài 3: (2 điểm)  

                                            Bài giải 

a.Trang trại nhà An nuôi số con vịt là :       ( 0,25 điểm) 

                                     465 + 180 = 645( con)               ( 0,5 điểm ) 

                                            Đáp số:  645 con vịt              ( 0,25 điểm ) 

b. Mỗi người được số cái kẹo là:                  ( 0,25 điểm) 

                                     28 : 4 = 7 ( cái)                          ( 0,5 điểm ) 

                                            Đáp số:  7 cái kẹo                  ( 0,25 điểm ) 

*Lưu ý:   - HS lập phép tính đúng nhưng sai kết quả:  ( 0,25 điểm) 

                 - Không cho điểm bài giải nếu câu trả lời sai, phép tính đúng. 

Bài 4: (1 điểm) 



Đổi chỗ hai chữ số ta có số mới là: 321   ( 0,25 điểm) 

      Tổng của số mới và số cũ là:             ( 0,25 điểm) 

                        123 + 321 = 444                   ( 0,25 điểm) 

                             Đáp số 444                 ( 0,25 điểm) 

Toàn bài gạch xóa, trình bày cẩu thả trừ 1 điểm 

 

 

 


